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TỜ TRÌNH 

Đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số  

Phụ lục quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 79/2021/NQ-HĐND  

ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 

 Danh mục chi tiết dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước  

trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

 

 

           Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họp thứ 5 

 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;  

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của 

Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính 

phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ 

công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ 

họp thứ 5 ban hành Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số Phụ lục quy định tại 

Điều 2 Nghị quyết số 79/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh ban hành Danh mục chi tiết dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 

ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum, cụ thể như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

1. Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP, ngày 21/6/2021 của Chính phủ 

Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; trong đó, quy 

định như sau:  

- Quy định tại mục b khoản 2 Điều 4 Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 

ngân sách nhà nước: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

(sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) tiếp tục thực hiện danh mục dịch vụ 

sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền ban 

hành trong trường hợp danh mục hiện hành phù hợp với quy định tại điểm a 

khoản này; đồng thời, rà soát để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 

- Quy định tại mục b khoản 3 Điều 4 Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 

ngân sách nhà nước: Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo 

cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh sửa đổi, bổ 
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sung hoặc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước theo phân cấp thuộc phạm vi quản lý của địa phương và phù hợp với khả 

năng ngân sách của địa phương, gửi Bộ Tài chính và các Bộ quản lý ngành, lĩnh 

vực để giám sát trong quá trình thực hiện. 

2. Thực hiện nhiệm vụ nêu trên, theo kết quả báo cáo và rà soát của các 

Sở ngành, cụ thể như sau: 

a) Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc 

Lĩnh vực tư pháp. 

Trên cơ sở kết quả rà soát của Sở Tư pháp tại Công văn số 245/STP-VP 

ngày 21 tháng 02 năm 2023; Trong đó Sở Tư pháp đề nghị đưa ra khỏi danh 

mục theo quy định tại Nghị quyết số 79/2021/NQ-HĐND đối với Nhóm Dịch vụ 

thuộc lĩnh vực lý lịch tư pháp và Nhóm Dịch vụ thuộc lĩnh vực công chứng, 

chứng thực. Do: Nhóm Dịch vụ thuộc lĩnh vực lý lịch tư pháp: Được thực hiện 

tại Sở Tư pháp theo hình thức giải quyết thủ tục hành chính: Nhóm Dịch vụ 

thuộc lĩnh vực công chứng, chứng thực: Được thực hiện tại các tổ chức hành 

nghề công chứng có chức năng cung cấp các dịch vụ theo quy định của pháp 

luật có liên quan. 

b) Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước Lĩnh 

vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch. 

Theo kết quả rà soát của Sở Văn hóa thể thao và Du lịch tại Công văn số 

330/SVHTTDL-HCTH ngày 10 tháng 3 năm 2023; Công văn số 949/SVHTTDL-

HCTH ngày 6 tháng 6 năm 2023; theo đó, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tiếp 

tục cập nhật bổ sung các danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu ban 

hành tại Quyết định số 156/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng 

Chính phủ đối với lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch; và rà soát đề 

xuất bãi bỏ các danh mục có tính chất là hoạt động quản lý nhà nước thuộc chức 

năng nhiệm vụ của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thực hiện. 

Theo đó, kết quả rà soát đề xuất lần này còn lại 37 danh mục trên tổng số 

55 danh mục đã ban hành tại Nghị quyết số 79/2021/NQ-HĐND. 

c) Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc 

Lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

Theo kết quả rà soát, đề xuất của Sở Nội vụ tại Công văn số 438/SNV-HCTH 

ngày 23 tháng 02 năm 2023; Công văn số 1282/SNV-HCTH ngày 24 tháng 5 

năm 2023 và Công văn số 1411/SNV-HCTH ngày 05 tháng 6 năm 2023; Theo 

chức năng quản lý, ngành lĩnh vực, Sở Nội vụ đề xuất bổ sung 04 danh mục 

thuộc lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ theo Quyết định số 765/QĐ-TTg ngày 23 

tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự 

nghiệp công cơ bản, thiết yếu sử dụng ngân sách nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực 

Nội vụ; 01 danh mục thuộc lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng: Bồi dưỡng theo tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành; đồng thời đề nghị bãi bỏ 

các Danh mục dịch vụ đào tạo do không thuộc dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 
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ngân sách nhà nước; và đề xuất bãi bỏ các dịch vụ: Bồi dưỡng ngạch cán sự và 

tương đương; Bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối tượng 3; Bồi dưỡng cập nhật 

kiến thức đối tượng 4; Bồi dưỡng ngoại ngữ, bồi dưỡng tin học, bồi dưỡng tiếng 

dân tộc thiểu số theo quy đinh tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 89/2021/NĐ-CP 

ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ Sửa đổi bổ sung một số điều Nghị 

định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Vì 

theo quy định tại Nghị định 89/2021/NĐ-CP, Chính phủ đã bãi bỏ các nội dung 

thực hiện bồi dưỡng cho cán bộ, công chức bao gồm các nhóm bồi dưỡng nêu 

trên.   

Theo đó, Phụ lục XI Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách 

nhà nước thuộc Lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, ban 

hành tại Nghị quyết số 79/2021/NQ-HĐND, được sửa đổi, bổ sung thành Phụ 

lục XI Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc 

Lĩnh vực Nội vụ. 

d) Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc 

Lĩnh vực kinh tế. 

Danh mục dịch vụ thuộc Nhóm lĩnh vực kinh tế bao gồm: Hoạt động kinh 

tế nông nghiệp và phát triển nông thôn; Hoạt động kinh tế giao thông vận tải; 

Hoạt động kinh tế tài nguyên môi trường; Hoạt động kinh tế công thương; Hoạt 

động kinh tế xây dựng; Qua kết quả rà soát lần này, các Sở ngành: Nông nghiệp 

Phát triển nông thôn; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Công thương thống 

nhất đề xuất sửa đổi, bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công theo chức năng 

nhiệm vụ quản lý của ngành để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế quản lý 

hiện nay. 

Thực hiện theo quy định nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng 

nhân dân tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số Phụ lục quy 

định tại Điều 2 Nghị quyết số 79/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021 

của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Danh mục chi tiết dịch vụ sự nghiệp công 

sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum, đảm bảo phù hợp với 

tình hình thực tế và theo thẩm quyền quy định, làm cơ sở triển khai thực hiện 

giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 

ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, là cần thiết và phù hợp với quy định pháp 

luật hiện hành.  

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT 

1. Mục tiêu: Nhằm sửa đổi, bổ sung một số Phụ lục quy định tại Điều 2 

Nghị quyết số 79/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Ban hành Danh mục chi tiết dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 

sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum, đảm bảo phù hợp với tình hình thực 

tế và đúng quy định, làm cơ sở triển khai thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc 

đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa 

bàn tỉnh đảm bảo theo thẩm quyền quy định. 

2. Nội dung của Nghị quyết: Sửa đổi, bổ sung và thay thế các Phụ lục 
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quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 79/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 

2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Bao gồm: Phụ lục V: Danh mục dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước Lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao 

và du lịch. Phụ lục VIII: Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách 

nhà nước thuộc Lĩnh vực kinh tế; Phụ lục IX: Danh mục dịch vụ sự nghiệp công 

sử dụng ngân sách nhà nước thuộc Lĩnh vực tư pháp; Phụ lục XI: Danh mục 

dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc Lĩnh vực Nội vụ. 

3. Giải pháp để thực hiện: Sau khi Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

tỉnh được ban hành, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện cụ thể. 

 III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 

2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; Trong đó, 

thống nhất chủ trương xây dựng Tờ trình dự thảo và Nghị quyết Sửa đổi, bổ 

sung một số nội dung ban hành tại Điều 2 Nghị quyết số 79/2021/NQ-HĐND 

ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Danh mục chi 

tiết dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum. Ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Thông báo 

số 15/TB-TTHĐND ngày 17 tháng 5 năm 2023 Kết luận của Thường trực Hội 

đồng nhân dân tỉnh về các hồ sơ đăng ký, đề nghị xây dựng nghị quyết trình tại 

Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh, Khóa XII; Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao 

Sở Tài chính chủ trì, xây dựng dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số Phụ 

lục quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 79/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 

năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Danh mục chi tiết dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum; tổ chức lấy 

ý kiến tham gia của các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

và đăng tải nội dung dự thảo Nghị quyết trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để 

lấy ý kiến tham gia của các đối tượng liên quan; đồng thời đã lấy ý kiến thẩm 

định của Sở Tư pháp, ý kiến của các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh để làm cơ 

sở trình Hội đồng nhân dân tỉnh.  

Việc xây dựng dự thảo Nghị quyết được thực hiện đảm bảo trình tự, thủ 

tục theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và 

các văn bản pháp luật liên quan. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT:  

1. Bố cục: Gồm có 03 Điều, cụ thể như sau: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Phụ lục quy định tại Điều 2 Nghị quyết 

số 79/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

ban hành Danh mục chi tiết dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Cụ thể: 

1. Phụ lục V: Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước Lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.  

2. Phụ lục VIII: Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 
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nước thuộc Lĩnh vực kinh tế.  

3. Phụ lục XI: Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước thuộc Lĩnh vực Nội vụ. 

(Có các Phụ lục V, Phụ lục VIII, Phụ lục XI thay thế kèm theo) 

Điều 2: Bãi bỏ các Danh mục dịch vụ thuộc lĩnh vực lý lịch tư pháp tại 

Mục 2, các Danh mục dịch vụ thuộc lĩnh vực công chứng, chứng thực tại Mục 4 

của Phụ lục IX Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 

thuộc Lĩnh vực tư pháp, ban hành kèm theo Nghị quyết số 79/2021/NQ-HĐND 

ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Danh mục chi 

tiết dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện.  

2. Nội dung cơ bản của Nghị quyết: Sửa đổi, bổ sung một số Phụ lục quy 

định tại Điều 2 Nghị quyết số 79/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Danh mục chi tiết dịch vụ sự nghiệp công sử 

dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

(Tài liệu gửi kèm theo: (1) Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số 

Phụ lục quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 79/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 

năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Danh mục chi tiết dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum; (2) Báo 

cáo thẩm định của Sở Tư pháp; (3)Tổng hợp kết quả ý kiến Ủy viên Ủy ban 

nhân dân tỉnh và các tài liệu khác có liên quan). 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ 

họp thứ 5 xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận:    
- Như trên;  
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh; 
- Các sở: Tài chính; Tư pháp; 
- VP UBND tỉnh: CVP, các PCVP; 

- Lưu VT, KTTH.TK. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Sâm 
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